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	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	1
	Bàn inox tiếp đón bệnh nhân

	Chất liệu: 100% làm từ inox SUS304; 
- Kích thước: dài, rộng, cao (1200x700x750) mm ± 5%; 
- Mặt bàn dày ≥ 1.2 mm có  dập lỗ luồn cáp máy tính; chân bằng ống đường kính ≥ 38 mm có đệm cao su, hoặc hộp ≥ (40x40) mm, dày ≥ 1.2 mm. Dưới có ngăn kéo trượt để bàn phím; 4 chân có liên kết thanh giằng chữ I với nhau. 
	Cái
	500  

	2
	Cáng vận chuyển bệnh nhân

	Chất liệu: 100% bằng Inox SUS304 trừ bánh xe;
- Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1900x600x750) mm ±5% 
- Kết cấu:
+ Khung chân xe bằng inox ống ≥ Ф 31,8 mm, dày ≥ 1,2 mm; khung mặt và khung giằng bằng inox ống ≥ Ф 25,4 mm, dày ≥ 1 mm
+ Mặt cáng bằng inox tấm dày ≥ 1,0 mm
+ Hai lan can bằng inox hai bên có thể nâng lên, hạ  xuống, làm bằng ống inox ≥ Ф 19 mm, dày ≥ 1,2 mm
+ Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ 0-30 độ theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay.
+ Cọc truyền dịch bằng inox ống ≥ Ф 15,9 mm, dày ≥ 0,8 mm
+ Có giá để bình khí ô xy xách tay.
+ Bốn bánh xe ≥ Ф 150 mm, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm.
+ Đệm bông ép dày ≥ 50 mm được bọc giả da
	Cuộn
	100   

	3
	Cọc truyền dịch inox

	 Chất liệu:100% bằng Inox SUS304;
- Kích thước tổng thể: cao, rộng (1820 x 700) mm ± 5%.
- Kết cấu:
+ Khung đế được làm bằng Inox hộp (30 x 60) (mm), dày ≥ 1mm và được gia cố thêm để tạo độ chắc chắn cho giá.
+ Thân giá treo bằng ống ≥ Ф 32 mm, độ dày ≥ 1 mm cao 1680 mm.
+ Giá treo bằng hộp (25 x 25) mm, dày ≥ 1 mm có 4 móc treo bằng Inox đặc ≥ Ф 5 mm. 
+ Vị trí giá treo có thể điều chỉnh được, được cố định bằng núm vặn.
+Khung đế được lắp trên 5 bánh xe đường kính ≥ Ф 50 mm.
	Cái
	100   

	4
	Tủ inox đựng dụng cụ y tế

	Chất liệu: 100% làm từ inox SUS 304; 
- Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (800 x 400 x 1600) mm ±5%
-Kết cấu:
+ Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:
+ Khoang trên có 2 cánh cửa bằng kính trắng dày ≥ 5mm, có khóa chìm. Phần trên được chia thành 3 ngăn bởi 2 sàn bằng inox tấm.
+ Khoang dưới có 1 sàn inox, 2 cánh cửa, có khóa, được bao toàn bộ bằng inox tấm.
+ Hồi, nóc, hậu, sàn bọc inox tấm.
+ Chân tủ đệm cao su đúc.
+ Khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp ≥ (25 x 25) mm, dày ≥ 1 mm
+ Đố dọc tủ bằng inox hộp ≥ (25 x 50) mm. dày ≥ 1,2 mm.
+ Kính trắng dày ≥ 5 mm.
+ Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, bằng inox tấm dày ≥ 1 mm.
+ Có khóa ở cánh tủ
	Bộ
	01

	5
	Tủ Inox đựng lưu giữ bệnh phẩm 

	 Kích thước (DxRxC)mm: (600x400x1000)mm ±3%

- Vật liệu: inox SUS304

- Tủ bao gồm 2 cánh
 
+ Khoang trên cánh cửa mở cánh kính đóng mở có khóa.
 
+ Khoang dưới có cánh kính đóng mở, có khoá từ.
 
+ Khoang dưới được chia làm 3 ngăn với 2 sàn inox. 

 + Hồi, nóc, hậu bằng inox tấm.

 + 4 bánh xe Ø 50mm

	Bộ
	200   

	6
	Tủ đựng dụng cụ (dây nội soi) 

	Vật liệu: Toàn bộ bằng thép không gỉ, không nhiễm từ SUS 304.
- Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (1000 x 450 x 1900) mm ±5%. 
- Kết cấu:
+Tủ có kết cấu hai cánh cửa khung inox hộp ≥ (20 x 40) mm, dày 1,2 mm; được gắn mica trong suốt, dày ≥ 5 mm, cánh có tay nắm và được khóa bằng khóa âm tương đương việt tiệp.
+ Khung tủ bằng inox hộp ≥ (25 x 50) mm, dày 1,2mm; mặt sau và hai bên quây bằng inox tấm dày ≥ 1 mm.
+ Trong tủ bao gồm 4 giá treo dụng cụ bằng mica dày ≥ 25 mm ở phía hậu tủ và 2 cụm móc treo dây nội soi ở 2 bên hồi tủ (mỗi bên hồi gồm 1 cụm với 3 móc treo inox). 
+ Đèn UV được đặt trong một tấm vách nghiêng bằng inox 
- Phía trên của tấm vách được khoét lỗ để thoát tia UV, 
+ Đế tủ được gia cố (đổ xi măng) để tăng cứng cho sản phẩm .
+ Vách nghiêng bằng inox dày ≥ 1,0 mm.
+ Có khóa ở cánh tủ
	Bộ
	500

	7
	Tủ inox đựng thuốc tân dược

	 Vật liệu: 100% bằng Inox SUS304; 
- Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu (1600 x 800 x 400) mm ±5%.
- Kết cấu:
+ Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:
+ Khoang trên gồm một sàn nghiêng chia ô inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài), hai cánh cửa kính và hai tủ độc có khóa; bên trong tủ độc có sàn nghiêng chia ô.
+ Khoang dưới có một sàn inox (có thể tháo rời hoặc lắp vào tủ bằng các tấm cài), hai cánh cửa bọc inox
+ Chân tủ đệm cao su đúc.
+ Khung tủ, cánh tủ bằng inox hộp (25 x 25) mm, dày ≥ 1mm
+ Đố dọc tủ bằng inox hộp (25 x 50) mm, dày ≥ 1 mm
+ Sàn nghiêng bằng inox tấm dày ≥ 0,6 mm; inox hộp (10 x 40) mm ≥ dày 0,5 mm.
+ Kính trắng dày ≥ 5 mm
+ Các tấm bọc xung quanh, hồi tủ, đáy tủ bằng inox tấm, dày ≥ 0,7 mm
+ Khóa chìm trong khung 
- Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý điện hóa đạt độ bóng BA. 
	Bộ
	500

	8
	Tủ sắt 6 ngăn sơn tĩnh điện

	 Chất liệu: 100% sắt sơn tĩnh điện màu ghi; độ dày ≥ 0,6 mm.
- Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (915 x 450 x 1830) mm ± 5 %;
- Kết cấu: Tủ thiết kế gồm 6 khoang cánh mở, mỗi cách có 1 khóa liền tay nắm.
	Cái
	50 

	9
	Tủ Sắt 9 Ngăn sơn tĩnh điện

	Chất liệu: 100% sắt sơn tĩnh điện màu ghi; độ dày ≥ 0,6 mm.
- Kích thước tổng thể: rộng, sâu, cao (915 x 450 x 1830) mm ± 5 %;
- Kết cấu: Tủ chia 3 tầng, mỗi tầng 3 ngăn chứa dạng cửa mở, mỗi cánh tủ có 1 khóa,1 núm tay nắm và 1 tai khóa. Cánh tủ có ô cài Card.
	Cái
	02

	10
	Xe lăn vận chuyển bệnh nhân

	Chất liệu:
+ Toàn bộ khung, giằng, thanh chống, tấm ốp bằng inox SUS 304.
+ Bộ bánh xe bằng vật liệu cao su đặc và thép mạ
+ Tấm đỡ chân: Nhôm đúc/Nhựa
+ Đệm ngồi và tựa lưng bằng vải giả da.
- Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (1100 x 700 x 950) mm ±5%
- Kết cấu:
+ Xe được thiết kế gấp gọn được khi không sử dụng
+ Cơ cấu phanh hãm đứng yên khi có tải.
+ Bánh xe bằng cao su đặc, 2 bánh dẫn hướng.
+ Khung chính bằng inox ống ≥ Ф21 mm, dày ≥ 1,0 mm.
+Thanh chống chịu lực bằng inox ống ≥ Ф25,4 x 1,2 mm.
+Thanh đỡ chân bằng inox ống ≥ Ф19 mm, dày ≥ 1 mm.
+Tấm ốp sườn bằng inox dày ≥ 0,5 mm 
+ Bạc đỡ bằng inox Ф 31.8 mm, dày ≥ 1,2 mm; inox đặc Ф 16; inox đặc Ф 12.
- Tải trọng: ≥ 90 Kg  
	Cái
	100   

	11
	Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo
	 Chất liệu: Toàn bộ làm bằng Inox SUS304. 
- Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (840x540x1150) mm ±5%
- Kết cấu:
+ Kích thước khay: dài, rộng, sâu (820 x 520 x 18) mm ± 5%
+ 2 khung chính, các mặt bàn và các thanh lan can.
+ Khung chính bằng ống ≥ Ф 25 mm, độ dày ≥ 1 mm.
+ Lan can bằng ống ≥ Ф 12 mm, độ dày ≥ 0,8 mm.
+ Bàn có 2 ngăn kéo trượt trên ray bi, có tay nắm âm.
+ Khay mặt bàn inox tấm dày ≥ 0,8 mm, hình chữ nhật, dập liền 
+ Ngăn kéo bằng Inox tấm dày ≥ 0,8 mm, có thay ray bi kép giúp kéo mở nhẹ nhàng.
+ Bốn bánh xe chuyển hướng đường kính ≥ Ф 100 mm trong đó hai bánh có phanh. 
+ Có 03 giá treo xô rác.
+ Tải trọng mỗi tầng ≥ 10 kg.
	Cái
	100   

	12
	Ghế chờ inox bệnh nhân 4 chỗ

	* Cấu hình
- Mặt ghế inox: 04 cái
- Khung ghế inox: 01 cái
- Chân ghế: 03 cái
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
* Đặc tính và thông số kỹ thuật
a. Kích thước
(dài x rộng x cao) (mm): (2160x620x410/820) ± 5%
b. Kết cấu chung:
- Ghế có 4 chỗ ngồi có kết cấu lắp ghép
bằng bu lông, gồm hai bộ phận:
+ Khung đỡ mặt ghế, bao gồm khung chịu lực và 3 chân ghế, các vị trí bắt mặt ghế có các tai đỡ được hàn chắc chắn trên khung chịu lực.
+ Mặt ghế : Bằng inox tấm liền được uốn cong theo tư thế thoải mái cho người ngồi và được
đục lỗ thoáng.
Mặt ghế liên kết với khung ghế bằng bulông
c. Vật liệu: Toàn bộ bằng inox SUS304 
- Khung ghế: hộp 40x80x1,2 mm.
- Chân chịu lực bằng inox hộp (40x80x1,2)mm và inox tấm dày 1mm; tay vịn bằng inox ống ô van 31,8 x 1,2 mm
- Mặt ghế: bằng inox tấm dày 1mm, viền cạnh ghế bằng inox tấm dày 3mm chỉnh bằng đệm nhựa bọc inox
	Cái
	08   

	13
	Bàn khám giường siêu âm

	1. Cấu hình đồng bộ: 
- Khung giường:    01 cái
- Khung chân:        02 cái
- Đệm mút:             01 cái
2. Đặc tính kỹ thuật:
a. Kích thước (mm):   
- Kích thước tổng thể (mm): (D1900xR650xC600) ±3% (không kể đệm)
b. Kết cấu chung:
+ Khung giường được lắp ghép với chân giường thông qua tấm bích và bulong chắc chắn.
+ Giát giường bằng inox hàn liền với khung giường, gồm 2 phần: phần thân và phần nâng đầu. Phần nâng đầu có thể điều chỉnh góc nghiêng từ  0±45° bằng cơ cấu thanh răng thanh chống.
+ Chân giường bằng inox hộp được bọc chân cao su êm.
+ Giường sau khi lắp ráp hoàn chỉnh chắc chắn, bốn chân tiếp xúc đều trên mặt phẳng
- Tải trọng: ≥200kg.
c. Vật liệu:
- Toàn bộ làm bằng inox SUS304.
+ Khung giường bằng hộp (30x60)mm
+ Giát giường bằng hộp (10x40)mm, phía dưới hàn trực tiếp vào các thanh thang giường bằng inox hộp 20x20mm
+ Chân giường bằng inox hộp (40x40)mm; giằng chân bằng hộp (25x25)mm
+ Thanh răng bằng inox tấm dày 2mm
+ Thanh chống bằng inox tấm dày 2mm được dập gân tăng cứng
+ Bích lắp chân bằng inox tấm dày 3mm
- Đệm chân giường bằng cao su đúc.
- Đệm mút 2 khúc, dày 50mm, bọc giả da không thấm nước thuận tiện cho việc vệ sinh, chịu được các chất tẩy rửa thông thường
	Cái
	200   

	14
	Cáng vận chuyển bệnh nhân (03 tay quay) 
	Cấu hình tiêu chuẩn:
- Khung cáng: 01 chiếc
- Tay quay: 03 chiếc
- Bánh xe: 04 chiếc
- Cọc truyền dịch: 02 chiếc
- Giá đỡ bình oxy: 01 chiếc
- Nệm: 01 chiếc
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước tổng quát (dài x rộng): (1900 x 750) mm ± 5%
- Điều chỉnh độ cao: (520 ~ 750) mm ± 5%
- Điều chỉnh phần lưng: 0 ~ 80º ± 5º
- Điều chỉnh phần chân: 0 ~ 40º ± 5º
- Điều chỉnh các chức năng bằng tay quay, có thể gập gọn lại khi không sử dụng
- Khung cáng được làm bằng vật liệu inox 304 không gỉ độ bền cao, bốn góc cáng được bo tròn
- Chiều dài thanh chắn bằng ¾ chiều dài giường, dễ dàng nâng hạ
- Thanh chắn hàn trực tiếp vào cáng, được làm từ nhôm và thép không gỉ
- Bánh xe có đường kính 150 mm, trang bị 03 bánh xe có khóa cố định và 01 bánh xe dẫn hướng, an toàn khi sử dụng
- Móc treo ở cả hai bên giường, tạo sự tiện lợi và linh hoạt cho việc sử dụng
- Khung giá đỡ bình oxy được thiết kế theo dạng ngang và đặt ở phía dưới cáng
- Xung quanh thành cáng có lớp chống va đập
- Cọc truyền liền cáng, làm bằng thép không gỉ, có thể gập xuống khi không sử dụng
- Nệm mút dày được bọc da chống thấm nước, dễ dàng vệ sinh
- Tải trọng tối đa: 200 kg
	Cái
	100   

	15
	Cáng tay trên xe cứu thương
 
	 Thông số kỹ thuật:

+ Kích thước cáng mở rộng: 185cm x 50cm x 4cm

+ Kích thước cáng gấp gọn: 94cm x 50cm x 7cm

+ Trọng lượng cáng: 9.5 kg

+ Trọng tải cáng: < 159kg

+ Chất liệu: nhựa PE chất lượng cao, bền bỉ, chống thấm nước, dễ vệ sinh
	Bộ
	100   

	16
	Xe Đẩy Cáng Cứu Thương
	Thông số Chi tiết
Chất liệu khung Hợp kim nhôm cao cấp
Kích thước mở (1960 × 550 × 880) mm
Kích thước gấp (1960 × 550 × 260)mm
Tải trọng tối đa 181 kg
Trọng lượng sản phẩm 33 kg
Bánh xe 4 bánh có khóa, chịu lực, xoay 360°
Chức năng điều chỉnh Có thể nâng đầu, hạ thấp, gấp gọn
	Gói
	50   

	17
	Giá để thuốc 4 tầng 

	I. Cấu hình cơ bản:
- Chân giá:                    04 cái
- Giằng ngang chân:     04 cái
- Giằng chéo chân:       04 cái
- Sàn :                           04 cái
- Thanh beam:              08 cái
- Bulông + êcu:            01 bộ
II. Đặc tính kỹ thuật: 
1. Phạm vi sử dụng: Kê hàng hóa bảo quản trong kho 
2. Thông số kỹ thuật:
a. Cấu tạo, kết cấu : 
+ Giá kê hàng 4 sàn được lắp ghép bằng cơ cấu bulông êcu  
+ Có thể lắp lẫn; các sàn là dạng tấm gấp liền phía dưới có tăng cứng, khoảng cách các tầng có thể thay đổi chiều cao 
b. Vật liệu chính : Bằng thép tấm
- Khung chân: Thép omega; kích thước: (60x50) ± 0,2 mm
- Mặt sàn: Dày 0,8 mm
- Thanh beam: Kích thước (85x30) ± 0,2 mm
- Thanh giằng chéo, giằng ngang: Kích thước (40x20) ± 0,2 mm
c. Thông số kỹ thuật :
- Kích thước tổng thể (DxRxC): (2000 x 600 x 2000) ± 10mm
	Kg
	30   

	18
	Tủ inox không cánh 

	I. Cấu hình cơ bản:
- Giá để dụng cụ: 01 cái
- Chân tăng chỉnh: 06 cái
II. Đặc tính kỹ thuật:
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm: (1500x500x1600)mm ± 3%
Chất liệu: Toàn bộ bằng inox Sus 304
- Khung giá Inox hộp 40x40x1 mm
- Mặt nóc & Sàn tầng Inox tấm 0.8 mm
- Tăng cứng, chèn cạnh sàn Inox hộp (30x30x0.6) mm
- Hồi & Hậu bằng Inox tấm 0.6 mm
- Hệ thống chân đế 06 chân trụ, tích hợp chân tăng chỉnh chiều cao
	Cái
	30   

	19
	Tủ thuốc nhà thuốc 6 tầng
	- Chất liệu chính: Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine dày 17mm, có cánh kính 
+ Hông tủ kích thước: (1800 x 400 x 17)mm
+ Đỉnh tủ và đáy tủ kích thước: (1000 x 400 x 17)mm
+ Đợt tủ kích thước: (968 x 368 x 17)mm
- Lưng tủ làm bằng chất liệu HDF kích thước: (1800 x 1000 x 5)mm
- Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu (1800 x 1000 x 400) mm ±5%.
- Kết cấu:
+ Tủ chia làm 6 tầng, mỗi tầng cao 300mm, có cánh kính.
+ Kính trắng dày ≥ 5 mm
	Cái
	50   

	20
	Tủ thuốc nhà thuốc 5 tầng
	- Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm phủ melamine dày 17mm, có cánh kính
- Kích thước tổng thể: cao, rộng, sâu (2100 x 1700 x 400) mm ±5%.
- Kết cấu:
+ Tủ chia làm hai khoang, có khóa riêng từng khoang:
+ Khoang trên gồm 5 tầng, mỗi tầng cao 300mm, có cánh kính
+ Khoang dưới cao 600mm có cánh cửa bằng gỗ.
+ Kính trắng dày ≥ 5 mm.
	Cái
	100   

	21
	Tủ bảo quản vị thuốc cổ truyền 12 ngăn
	Tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi, tôn dày 0,6mm
Dạng tủ thấp gồm 3 khoang, mỗi khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh khóa dàn.
Kích thước (mm): R1180 x S450 x C915
	Kg
	10   

	22
	Xe chở hàng inox
	Chất liệu: 100% inox SUS304 (trừ bánh xe).
- Kích thước tổng thể : dài, rộng, cao (910 x 610 x 915)mm ± 5%
- Cấu hình:
+Sàn dày ≥ 1,2mm
+Khung sàn hình hộp ≥ 20x40mm, dày ≥ 0,6 mm
+Tay đẩy uốn cong hình chữ U có tấm chắn hàng gắn liền, đường kính khung ≥ Փ32mm, dày ≥ 1mm;
+4 bánh xe bằng cao su đường kính ≥ 120 mm.
+ Tải trọng : ≥ 500kg.
	Kg
	50  
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Gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ người bệnh năm 2026
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ người bệnh năm 2026 như sau:
1. Báo giá Gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ người bệnh năm 2026:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	
Hãng/ Nước sản xuất

	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất (%)
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	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


       	   
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24/8/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm 2026
                                                                                                               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
